
TÌM HIỂU ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG

ĐỊNH NGHĨA

- Là một loại đá mài sử dụng hạt mài là phân 

tử kim cương để mài mòn sắt thép hay các 

loại vật liệu khác nhau. 

- Đá mài kim cương có một tên gọi khác là đá 

mài PCD (Polycrystalline Diamond).



ĐẶC ĐIỂM CỦA KIM CƯƠNG?



ĐẶC ĐIỂM CỦA KIM CƯƠNG

Kim cương tự nhiên

- Khả năng chống trầy xước và nứt vỡ cực kỳ tốt.

Kim cương nhân tạo

- Thành phần là cacbon, trọng lượng riêng là 3,52, chiết 

suất 2,417.

- Vật liệu chính lý tưởng để cắt, mài, tạo hình và 

đánh bóng các vật liệu cứng khác.

- Năm 1950, nhà hóa học H. Tracey Hall lần đầu tiên tổng 

hợp được kim cương trong phòng thí nghiệm.

- Chịu được áp suất gấp 1,3 triệu lần áp suất không khí theo 

một chiều nhất định, an toàn dưới áp suất gấp 600.000 lần từ 

các chiều khác nhau, và rắn hơn kim cương trong tự nhiên.



MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA KIM CƯƠNG
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Kim cương
Lõi thép
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PHẦN LÕI THÉP

- Phần lõi thép sẽ quyết định hình dạng của đá mài PCD.

PHẦN KIM CƯƠNG

- Gồm 2 phần các phân tử kim cương đóng vai trò là hạt mài và keo kết dính các phân tử kim cương.

- Độ hạt của đá lớn đồng nghĩa với đá có hàm lượng phân tử kim cương lớn sẽ mài bén hơn đạt độ bóng 

cao hơn.

- Độ hạt PCD của đá mài kim cương dao động từ 100-400. Độ hạt 100-120 thích hợp cho nguyên công mài 

thô; độ hạt 150-180 thích hợp mài thô và bán tinh. Độ hạt 180 trở lên thích hợp mài tinh và siêu tinh.

- Có 2 loại keo phổ biến là keo Vitrified (V) và keo Resinoid (B). Keo Vitrified thích hợp cho nhiều mác thép và

nhiều ứng dụng khác nhau còn keo Resinoid thich hợp cho mài thô mài cắt đứt và mài tốc độ cao.



ỨNG DỤNG CỦA ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG

1 MÀI HỢP KIM

MÀI DAO KIM CƯƠNG

- Ứng dụng nữa cũng khá phổ biến của đá mài kim cương là mài sửa chữa dao cụ

- Mài các loại dụng cụ cắt bằng hợp kim. 

- Nó có thể tạo hình phôi carbide thành mũi khoan; dao phay; dao doa;….
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ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG

ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM

An toàn: do cấu trúc vững vàng hơn đá PCD an 

toàn hơn đá gốm
Giá thành cao so với đá mài gốm

Tưới nguội: Mài khô hoặc ướt đều khả dụng 

với đá PCD

Kỹ thuật phức tạp: với mỗi loại sản phẩm khác

nhau cần sử dụng một loại đá PCD khác nhau.

Tia lửa khi mài: tối thiểu

Bụi: không có bụi hạt mài gây xước khi mài

Nhiệt cắt: tối thiểu



TÌM HIỂU ĐÁ MÀI CBN

- CBN viết tắt của cụm từ “Cubic Boron Nitride” tạm 

dịch là “Nitrit bo lập phương” là vật liệu cứng thứ 2 trên 

thế giới chỉ sau kim cương.

- CBN có khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt độ cao 

tốt hơn kim cương.

Đá mài CBN tốt hơn đá mài kim cương khi mài ở 

nhiệt độ cao và thời gian dài, có khả năng cắt thép gió dễ 

dàng và chính xác. Ngoài ra CBN còn có khả năng chịu 

được hóa chất đối với tất cả các muối vô cơ và hợp chất 

hữu cơ.



ỨNG DỤNG ĐÁ MÀI CBN

- Được sử dụng để mài các loại thép cứng đặc biệt là thép sau nhiệt luyện. Nó có thể mài, cắt tạo phoi trên 

các bề mặt cứng của chi tiết.

• Những loại vật liệu có thể mài bằng đá CBN

 Thép gió như mũi khoan, dao phay thép gió, lưỡi cắt, lưỡi cưa, mũi cắt…

 Thép sau nhiệt luyện có độ cứng cao

 Thép carbide để chế tạo mũi khoan, dao phay,…

Đá mài CBN chỉ mài được các loại vật liệu kim loại như sắt, gang, inox không thể sử dụng với các loại 

vật liệu mềm như đồng, nhôm, kẽm,…



ƯU NHƯỢC ĐIỂM ĐÁ MÀI CBN

ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM

An toàn: do cấu trúc vững vàng hơn đá CBN 

an toàn hơn đá gốm
Giá thành cao so với đá mài gốm

Tưới nguội: Mài khô hoặc ướt đều khả dụng 

với đá CBN

Kỹ thuật phức tạp: với mỗi loại sản phẩm

khác nhau cần sử dụng một loại đá CBN khác

nhau

Tia lửa khi mài: tối thiểu

Bụi: không có bụi hạt mài gây xước khi mài

Nhiệt cắt: tối thiểu



CÁC LOẠI ĐÁ MÀI CBN

1 Đá mài CBN sử dụng keo V (Vitrified)

- Đá mài CBN sử dụng keo V (Vitrified) được đặc trưng sử dụng cho mài trục Camshaft, Crankshaft, mài 

tròn trong và ngoài trục piston và xi lanh.

Cho khả năng mài với lượng ăn lớn, mài được đa dạng các loại thép. Chúng cắt gọt rất hiệu quả với 

thời gian ngắn thích hợp cho sản xuất hàng loạt giúp tiết kiệm thời gian tăng năng suất.

 Phù hợp với nhiều tốc độ máy

Ưu điểm:

 Tuổi thọ cao hơn 3-5 lần so với đá mài gốm

 Ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khi mài



CÁC LOẠI ĐÁ MÀI CBN

2 Đá mài sử dụng keo B (Resin Bond)

- Sử dụng để mài thép dụng cụ, thép gió, thép hợp kim, 

thép sau nhiệt luyện. 

- Nó có độ đàn hồi cao, tạo ra chất lượng bề mặt cao 

cũng như tối ưu về mặt kinh tế.



BẢNG TIÊU CHUẨN HÌNH DẠNG ĐÁ MÀI KIM CƯƠNG PCD VÀ 
ĐÁ MÀI CBN THEO TIÊU CHUẨN ANSI
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ĐẶT CÂU HỎI (NẾU CÓ)



THNK YOU

THANK YOU FOR LISTEN!


